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Phụ lục
CÁC BIỂU MẪU
(Ban hành kèm theo Thông tư số …/2026/TT-BKHCN ngày … tháng … năm 2026
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

1. Biểu mẫu BM-01-TTPTN:Văn bản đề xuất.
2. Biểu mẫu BM-02-TTPTN:Thuyết minh đề xuất phát triển trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm quốc gia, phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia tập trung cho công nghệ chiến lược.
3. Biểu mẫu BM-03-TTPTN:Phiếu rà soát hồ sơ đề xuất.
4. Biểu mẫu BM-04-TTPTN:Biên bản kiểm tra, xác minh.
5. Biểu mẫu BM-05-TTPTN:Phiếu nhận xét đề xuất.
6. Biểu mẫu BM-06-TTPTN:Phiếu đánh giá, chấm điểm đề xuất.
7. Biểu mẫu BM-07-TTPTN:Biên bản kiểm phiếu, tổng hợp kết quả đánh giá.
8. Biểu mẫu BM-08-TTPTN:Biên bản họp Hội đồng đánh giá, lựa chọn.
9. Biểu mẫu BM-09-TTPTN:Bản giải trình, tiếp thu và hoàn thiện đề xuất.
10. Biểu mẫu BM-10-TTPTN:Thông báo kết quả đánh giá, lựa chọn đề xuất.





BM-01-TTPTN
…/2026/TT-BKHCN
	TÊN CƠ QUAN ĐỀ XUẤT


Số: …/…
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 20...



VĂN BẢN ĐỀ XUẤT
Đánh giá, lựa chọn đề xuất phát triển trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm, phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia tập trung cho công nghệ chiến lược

Kính gửi: Bộ Khoa học và Công nghệ

Căn cứ Thông báo số … ngày … của Bộ Khoa học và Công nghệ về đợt tiếp nhận đề xuất;
Căn cứ kết quả rà soát theo Thông tư số …/2026/TT-BKHCN, [tên cơ quan đề xuất] gửi Bộ Khoa học và Công nghệ các đề xuất sau:
	STT
	Tên đề xuất
	Loại hình
	Tổ chức dự kiến quản lý, vận hành hoặc tổ chức chuẩn bị đề xuất
	Công nghệ/sản phẩm chiến lược/nhiệm vụ được phục vụ
	Năng lực chủ yếu cần phát triển
	Mức độ ưu tiên, thời điểm cần có năng lực

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



Kết quả rà soát và xác nhận của cơ quan đề xuất:
1. Các đề xuất đã được rà soát về nhu cầu, năng lực hiện có, khoảng trống năng lực và khả năng sử dụng, nâng cấp, kết nối, khai thác dùng chung hoặc thuê dịch vụ trong phạm vi ngành, lĩnh vực hoặc địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý và các nguồn thông tin có thể kiểm chứng hợp lý. Cơ quan đề xuất chịu trách nhiệm về kết quả rà soát; tổ chức tham gia chịu trách nhiệm về thông tin, tài liệu do mình cung cấp.
2. Hồ sơ kèm theo đối với từng đề xuất gồm Thuyết minh theo Biểu mẫu BM-02-TTPTN và các tài liệu quy định tại Điều 15 Thông tư này.

	Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: …
	THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐỀ XUẤT
(Ký, ghi rõ họ tên)
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BM-02-TTPTN
…/2026/TT-BKHCN
THUYẾT MINH ĐỀ XUẤT
PHÁT TRIỂN TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU, THỬ NGHIỆM, PHÒNG THÍ NGHIỆM TRỌNG ĐIỂM QUỐC GIA TẬP TRUNG CHO CÔNG NGHỆ CHIẾN LƯỢC
(Thuyết minh phục vụ đánh giá, lựa chọn; không phải báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc hồ sơ dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư.)

I. THÔNG TIN CHUNG VÀ CĂN CỨ CHIẾN LƯỢC
1. Tên đề xuất; loại hình; năng lực chủ yếu cần phát triển.
2. Cơ quan đề xuất; tổ chức đầu mối dự kiến quản lý, vận hành hoặc tổ chức hiện có được giao chuẩn bị đề xuất khi dự kiến thành lập tổ chức mới; các tổ chức tham gia, phối hợp (nếu có); năng lực, hạ tầng và trách nhiệm của các bên. Việc thành lập, giao quản lý và sử dụng tài sản thực hiện theo quy định của pháp luật.
3. Đối chiếu công nghệ chiến lược, sản phẩm công nghệ chiến lược; nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược hoặc nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo khác trực tiếp phục vụ công nghệ, sản phẩm chiến lược, nếu có; năng lực cần bổ sung, nâng cấp hoặc hình thành.
	STT
	Công nghệ chiến lược
	Sản phẩm công nghệ chiến lược
	Nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược hoặc nhiệm vụ KH,CN&ĐMST khác trực tiếp phục vụ công nghệ/sản phẩm chiến lược
	Mục tiêu/kết quả đầu ra của nhiệm vụ
	Năng lực cần có
	Năng lực đề xuất cung cấp

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


4. Mức độ cấp thiết và thời điểm cần có năng lực.
5. Tóm tắt năng lực cần phát triển: nêu rõ nhu cầu, khoảng trống năng lực, phạm vi người sử dụng, mức độ phụ thuộc vào năng lực bên ngoài và giá trị bổ sung so với năng lực hiện có; tối đa 02 trang.
	STT
	Nhiệm vụ/sản phẩm được phục vụ
	Mốc thời gian cần năng lực
	Mức độ ưu tiên, thời điểm cần có năng lực
	Căn cứ và ảnh hưởng nếu chậm hình thành năng lực

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


II. SỰ CẦN THIẾT, NHU CẦU VÀ KHOẢNG TRỐNG NĂNG LỰC
1. Nhu cầu của nhiệm vụ, ngành, lĩnh vực, vùng, doanh nghiệp và nhóm người sử dụng.
2. Rà soát năng lực có chức năng tương tự hoặc bổ trợ trong ngành, lĩnh vực hoặc địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý, trên cơ sở thông tin hiện có và các nguồn hợp pháp có thể tiếp cận, kiểm chứng hợp lý. Nêu phạm vi, phương pháp, nguồn và thời điểm thông tin, hạn chế dữ liệu, mức độ đáp ứng và phần năng lực còn thiếu; không phải xác nhận đầy đủ năng lực trên phạm vi toàn quốc.
3. Phân tích điểm nghẽn trong quá trình nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, thử nghiệm, hoàn thiện, ứng dụng và thương mại hóa công nghệ.
4. Phân tích khả năng đáp ứng nhu cầu bằng sử dụng, nâng cấp, kết nối, khai thác dùng chung hoặc thuê dịch vụ trên cơ sở thông tin có thể kiểm chứng hợp lý. Khi đã xác định được năng lực tương tự có thể đáp ứng, làm rõ điều kiện kỹ thuật, thời điểm tiếp cận, chi phí dự kiến, bảo mật, quyền sử dụng kết quả và yêu cầu tự chủ công nghệ nếu liên quan; giải trình sự cần thiết của phần năng lực cần bổ sung hoặc hình thành mới. Không bắt buộc thu thập báo giá hoặc khảo sát mọi nhà cung cấp có năng lực tương tự.
5. Khi sử dụng cơ sở trong nước hoặc quốc tế làm chuẩn tham chiếu, nêu rõ thông số chức năng chủ yếu, mức độ tương đồng và nguồn thông tin.
6. Minh chứng về nhu cầu sử dụng, gồm nhiệm vụ được giao, nhu cầu của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp hoặc nhóm người sử dụng; có thể sử dụng văn bản thể hiện nhu cầu, kế hoạch sử dụng, thỏa thuận nguyên tắc hoặc tài liệu khác có căn cứ. Đối với hạ tầng hình thành mới, không bắt buộc có hợp đồng sử dụng dịch vụ hoặc kết quả giao dịch đã phát sinh.
	STT
	Năng lực mục tiêu/yêu cầu cần đáp ứng
	Năng lực, cơ sở hiện có và điều kiện tiếp cận
	Mức độ đáp ứng
	Nguồn, thời điểm, phạm vi và hạn chế dữ liệu
	Khoảng trống còn lại và phương án ưu tiên

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Ghi chú: Mức độ đáp ứng ghi: đáp ứng đầy đủ; đáp ứng một phần; không đáp ứng; hoặc chưa đủ thông tin để xác định. Nếu chưa đủ thông tin, nêu rõ phần chưa xác minh được, lý do và căn cứ đã sử dụng; không coi việc chưa phát hiện năng lực tương tự là bằng chứng duy nhất về khoảng trống năng lực.

III. MỤC TIÊU, CHỨC NĂNG VÀ NĂNG LỰC CẦN BỔ SUNG, NÂNG CẤP HOẶC HÌNH THÀNH
1. Mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể.
2. Chức năng chủ đạo theo loại hình theo Điều 3 và Điều 12 Thông tư này; vai trò trong thực hiện công nghệ chiến lược, sản phẩm công nghệ chiến lược và nhiệm vụ được giao, nếu có.
3. Năng lực nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, chế tạo nguyên mẫu, tích hợp, thử nghiệm, đo lường, kiểm định, chứng nhận, sản xuất thử nghiệm, dữ liệu hoặc năng lực khác cần đạt.
4. Phạm vi phục vụ, khả năng liên ngành, liên vùng và mối liên hệ với cơ sở nghiên cứu, thử nghiệm có liên quan.
IV. NĂNG LỰC CỦA TỔ CHỨC ĐẦU MỐI DỰ KIẾN QUẢN LÝ, VẬN HÀNH
1. Tư cách pháp lý, chức năng, kinh nghiệm quản lý hạ tầng và thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ của tổ chức đầu mối hoặc tổ chức được giao chuẩn bị đề xuất.
2. Kết quả nghiên cứu, phát triển công nghệ, thử nghiệm, chuyển giao công nghệ và quản lý hạ tầng có liên quan, thể hiện kinh nghiệm và năng lực hiện có của tổ chức đầu mối dự kiến quản lý, vận hành; trường hợp sáp nhập, hợp nhất hoặc tổ chức lại, nêu kết quả của tổ chức tiền thân kèm tài liệu chứng minh.
3. Đội ngũ nhân lực nòng cốt và nhân sự chủ chốt hiện có hoặc dự kiến huy động; người đứng đầu hoặc dự kiến đứng đầu; nhóm nghiên cứu, kỹ sư nghiên cứu, kỹ sư vận hành, kỹ thuật viên và nhân lực chuyên môn đặc thù. Làm rõ vai trò, trình độ, kinh nghiệm, nguồn huy động, thời điểm sẵn sàng tham gia và phương án duy trì đội ngũ. Khi phù hợp, nêu năng lực đào tạo, phát triển nghiên cứu sinh, kỹ sư nghiên cứu, nhà khoa học trẻ và nhân lực vận hành.
4. Hiện trạng mặt bằng, công trình, thiết bị, dữ liệu, quy trình và tài sản có thể kế thừa; mức độ sử dụng và khả năng tiếp tục khai thác.
5. Khả năng tiếp cận tri thức, chuyên gia, hợp tác chuyên môn và người sử dụng cần thiết để hình thành, vận hành và phát triển năng lực.
V. PHƯƠNG ÁN HÌNH THÀNH, BỔ SUNG VÀ DUY TRÌ NĂNG LỰC
1. Năng lực hiện có được kế thừa và năng lực cần bổ sung, nâng cấp hoặc kết nối; yêu cầu chức năng, kỹ thuật chủ yếu. Không yêu cầu xác định nhãn hiệu, kiểu loại hoặc đơn giá thiết bị.
2. Phương án hình thành, phát triển năng lực, gồm phần năng lực hiện có tiếp tục sử dụng; phần cần nâng cấp, kết nối; phần cần bổ sung hoặc hình thành mới và mối liên hệ giữa các phần.
3. Yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật; tiêu chuẩn, quy chuẩn; an toàn, an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu, bảo mật; an toàn sinh học, hóa chất, bức xạ, hạt nhân, chất thải, môi trường; truy xuất chuẩn đo lường, quyền sở hữu trí tuệ và yêu cầu chuyên ngành khi phù hợp.
4. Lộ trình hình thành năng lực theo các mốc chuẩn bị, hình thành hoặc nâng cấp, vận hành thử, khai thác; nhu cầu nhân lực, bảo trì, hiệu chuẩn, phần mềm, vật tư, nâng cấp và thay thế; điều kiện chuyên ngành cần đáp ứng trước khi đưa năng lực vào hoạt động; rủi ro lạc hậu công nghệ và biện pháp xử lý.
5. Ước tính sơ bộ nhu cầu nguồn lực để hình thành, bổ sung hoặc nâng cấp năng lực chủ yếu và khả năng huy động tương ứng; nhu cầu nguồn lực duy trì hoạt động trong 05 năm đầu kể từ thời điểm dự kiến vận hành chính thức và nhu cầu nâng cấp, thay thế trong vòng đời còn lại. Phân biệt nhu cầu với nguồn đã được quyết định, nguồn có cam kết kèm điều kiện và nguồn dự kiến huy động; nêu phần chưa có nguồn bảo đảm và biện pháp xử lý. Được sử dụng khoảng giá trị, giả định hoặc kịch bản có căn cứ; không yêu cầu có quyết định bố trí kinh phí tại bước lựa chọn.
Bảng 1. Nhu cầu nguồn lực để hình thành, bổ sung hoặc nâng cấp năng lực chủ yếu (ước tính sơ bộ; nêu đơn vị và căn cứ):
	Năng lực cần hình thành, bổ sung hoặc nâng cấp
	Nhu cầu nguồn lực ước tính
	Căn cứ xác định
	Nguồn dự kiến huy động và mức độ bảo đảm

	Năng lực nghiên cứu, thử nghiệm chủ yếu
	…
	…
	…

	Hạ tầng kỹ thuật phục vụ hình thành năng lực
	…
	…
	…

	Nguồn lực cần thiết khác (nếu có)
	…
	…
	…


Bảng 2. Nhu cầu chi phí vận hành dự kiến trong 05 năm đầu (ước tính theo năm hoặc giai đoạn; nêu đơn vị và căn cứ):
	Nội dung chi phí
	Nhu cầu ước tính
	Căn cứ/giả định
	Ghi chú

	Nhân lực vận hành thiết yếu
	…
	…
	…

	Vật tư, tiện ích, phần mềm
	…
	…
	…

	Bảo trì, hiệu chuẩn, an toàn
	…
	…
	…

	Nâng cấp, thay thế
	…
	…
	…

	Chi phí khác (nếu có)
	…
	…
	…


Bảng 3. Nguồn dự kiến bảo đảm, phần chưa có nguồn bảo đảm và phương án xử lý:
	Nguồn dự kiến bảo đảm và giai đoạn sử dụng
	Giá trị/giai đoạn
	Tình trạng/căn cứ
	Điều kiện, thời điểm huy động

	Ngân sách, nhiệm vụ, hỗ trợ hợp pháp
	…
	…
	…

	Hợp tác của tổ chức, doanh nghiệp
	…
	…
	…

	Thu dịch vụ hoặc nguồn khác
	…
	…
	…

	Phần nhu cầu chưa bảo đảm; biện pháp xử lý
	…
	…
	…


Ghi chú: Xác định nguồn sử dụng cho giai đoạn hình thành hoặc vận hành; phân biệt nguồn đã có căn cứ bảo đảm với nguồn dự kiến huy động; không tính trùng nguồn lực.
VI. PHƯƠNG ÁN QUẢN LÝ, VẬN HÀNH, KẾT NỐI VÀ KHAI THÁC DÙNG CHUNG
1. Mô hình tổ chức dự kiến; phân công trách nhiệm và năng lực quản trị.
2. Phạm vi năng lực dự kiến có thể khai thác dùng chung; hình thức cung cấp phù hợp (sử dụng trực tiếp, dịch vụ nghiên cứu, thử nghiệm hoặc hợp tác nghiên cứu); nhóm người sử dụng, điều kiện tiếp cận, phương thức đăng ký, điều phối sử dụng và cách theo dõi kết quả. Đối với hạ tầng đã có, nêu kết quả sử dụng thực tế khi có dữ liệu; đối với hạ tầng hình thành mới, nêu nhu cầu và chỉ tiêu dự kiến, không bắt buộc có doanh thu, hợp đồng dịch vụ, phần mềm đặt lịch hoặc kết quả vận hành thực tế.
Bảng thông tin về khả năng khai thác dùng chung dự kiến:
	Năng lực/dịch vụ dùng chung
	Hình thức, điều kiện tiếp cận
	Nhóm sử dụng/đáp ứng
	Căn cứ kiểm chứng

	…
	…
	…
	…

	…
	…
	…
	…


3. Phương án quản trị dữ liệu, chuẩn dữ liệu, liên thông, chia sẻ thông tin, truy cập từ xa khi phù hợp; nguyên tắc về quyền sử dụng dữ liệu, quyền sở hữu trí tuệ, kết quả nghiên cứu phát sinh, an ninh mạng, bảo mật và phân loại thông tin theo quy định; đối với hạ tầng phân tán, làm rõ trách nhiệm của từng thành viên.
4. Cơ chế liên kết với doanh nghiệp, cơ sở nghiên cứu, cơ sở giáo dục đại học, địa phương và tổ chức, chuyên gia có liên quan.
Bảng phân công trách nhiệm của các tổ chức tham gia (nếu có):
	Tổ chức tham gia
	Năng lực/nguồn lực
	Trách nhiệm, thời hạn
	Căn cứ phối hợp

	…
	…
	…
	…

	…
	…
	…
	…


Trường hợp có nhiều tổ chức tham gia, nêu tổ chức đầu mối, phần năng lực tham gia, trách nhiệm, nguyên tắc phối hợp và cách xử lý khi một bên thay đổi hoặc chấm dứt tham gia. Thỏa thuận nguyên tắc hoặc cam kết phối hợp là đủ tại bước lựa chọn; việc sử dụng tài sản, tài chính và hợp đồng chính thức thực hiện theo quy định của pháp luật.
VII. KẾT QUẢ ĐẦU RA VÀ TÁC ĐỘNG
1. Xác định chỉ tiêu đầu ra theo năm, giai đoạn hoặc mốc vận hành phù hợp; nêu số liệu hiện trạng hoặc căn cứ xác định điểm xuất phát, đơn vị đo và nguồn xác minh.
2. Chỉ tiêu về công nghệ, sản phẩm, nguyên mẫu, quy trình, dữ liệu, quyền sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn, quy chuẩn, dịch vụ thử nghiệm hoặc kết quả tương ứng.
3. Chỉ tiêu dự kiến về khai thác dùng chung phù hợp chức năng và giai đoạn hình thành: người sử dụng hoặc nhiệm vụ được phục vụ, phạm vi chia sẻ thiết bị, dữ liệu, dịch vụ, thời gian tiếp cận hoặc công suất khi có thể xác định; không bắt buộc sử dụng doanh thu hay số khách hàng thương mại làm chỉ tiêu chung.
4. Chỉ tiêu về đào tạo nghiên cứu sinh, kỹ sư nghiên cứu, nhà khoa học trẻ, nhân lực vận hành; phát triển nhóm nghiên cứu, hợp tác và chuyển giao khi phù hợp với loại hình và chức năng của hạ tầng.
5. Tác động dự kiến đối với làm chủ công nghệ chiến lược, sản phẩm công nghệ chiến lược, năng lực cạnh tranh, kinh tế - xã hội, môi trường, an toàn, đạo đức nghiên cứu, đạo đức công nghệ, an sinh xã hội và mục tiêu của Đề án khi phù hợp.
	STT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị đo
	Số liệu hiện trạng
	Mục tiêu/mốc thời gian
	Nguồn xác minh
	Chủ thể chịu trách nhiệm

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



VIII. RỦI RO VÀ DANH MỤC TÀI LIỆU MINH CHỨNG
1. Rủi ro về công nghệ, nguy cơ lạc hậu, tiến độ hình thành năng lực, nguồn lực, nhân lực, an toàn, dữ liệu, quyền sở hữu trí tuệ, phụ thuộc nhà cung cấp và biện pháp xử lý; định hướng nâng cấp, thay thế hoặc kết thúc khai thác khi không còn phù hợp, nếu cần.
2. Liệt kê, đánh số và dẫn chiếu tài liệu minh chứng tương ứng với từng nội dung, tiêu chí; nhận diện thông tin cần hạn chế tiếp cận, nếu có.

	TỔ CHỨC ĐẦU MỐI HOẶC TỔ CHỨC ĐƯỢC GIAO CHUẨN BỊ ĐỀ XUẤT
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, ghi rõ họ tên)



	CƠ QUAN ĐỀ XUẤT
(Ký, ghi rõ họ tên)
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BM-03-TTPTN
…/2026/TT-BKHCN
	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 20...



PHIẾU RÀ SOÁT HỒ SƠ
VÀ MỨC ĐỘ ĐẦY ĐỦ THÔNG TIN ĐỂ ĐƯA VÀO HỘI ĐỒNG

1. Đợt tiếp nhận: …
2. Tên đề xuất: …
3. Cơ quan đề xuất: …
4. Tổ chức đầu mối dự kiến quản lý, vận hành: …
5. Thời điểm rà soát: …
6. Người thực hiện rà soát: …
I. RÀ SOÁT THÀNH PHẦN HỒ SƠ
	STT
	Thành phần
	Có
	Không
	Ghi chú

	1. 
	BM-01-TTPTN - Văn bản đề xuất
	
	
	

	2. 
	BM-02-TTPTN - Thuyết minh đề xuất
	
	
	

	3. 
	Tài liệu pháp lý của tổ chức đầu mối hoặc tổ chức được giao chuẩn bị đề xuất
	
	
	

	4. 
	Tài liệu minh chứng được dẫn chiếu trong Thuyết minh
	
	
	


II. RÀ SOÁT MỨC ĐỘ ĐẦY ĐỦ THÔNG TIN THEO ĐIỀU 5
	STT
	Yêu cầu
	Có đủ thông tin
	Chưa đủ thông tin
	Nội dung cần bổ sung, làm rõ

	1. 
	Xác định loại hình, công nghệ/sản phẩm chiến lược, vai trò của năng lực và nhiệm vụ trực tiếp được phục vụ (nếu có)
	
	
	

	2. 
	Có căn cứ về nhu cầu, hiện trạng, khoảng trống năng lực và khả năng đáp ứng bằng hạ tầng hiện có
	
	
	

	3. 
	Thông tin về tổ chức đầu mối, nhân lực và trách nhiệm của các tổ chức tham gia (nếu có)
	
	
	

	4. 
	Thông tin về năng lực cần bổ sung, phương án vận hành, nguồn lực hình thành và duy trì 05 năm đầu, khai thác dùng chung
	
	
	

	5. 
	Xác định mục tiêu, kết quả đầu ra chủ yếu, mốc thời gian và căn cứ theo dõi, kiểm chứng
	
	
	



III. KẾT QUẢ RÀ SOÁT
□ Có đủ thông tin để đưa vào Hội đồng đánh giá.
□ Chưa đủ thông tin; cần bổ sung, giải trình. Nội dung: …
□ Không thuộc phạm vi đợt tiếp nhận hoặc không đáp ứng yêu cầu về thông tin, tài liệu sau thời hạn bổ sung, giải trình. Lý do: …
Nội dung cần bổ sung về hồ sơ (nếu có): …
Việc rà soát chỉ xác định mức độ đầy đủ thông tin, tài liệu; không đánh giá tiêu chí chuyên môn.

	NGƯỜI RÀ SOÁT
(Ký, ghi rõ họ tên)
	ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ ĐẦU MỐI
(Ký, ghi rõ họ tên)


BM-04-TTPTN
…/2026/TT-BKHCN
	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 20...



BIÊN BẢN KIỂM TRA, XÁC MINH THỰC TẾ
PHỤC VỤ ĐÁNH GIÁ, LỰA CHỌN

1. Tên đề xuất: …
2. Căn cứ tổ chức kiểm tra, xác minh: …
3. Thời gian, địa điểm: …
4. Thành viên Hội đồng được phân công và thành phần tham gia kiểm tra, xác minh: …
5. Đại diện cơ quan đề xuất/tổ chức đầu mối dự kiến quản lý, vận hành: …
I. NỘI DUNG CẦN KIỂM TRA, XÁC MINH
	STT
	Nội dung cần xác minh
	Thông tin theo hồ sơ
	Kết quả kiểm tra, xác minh
	Tài liệu/ảnh/minh chứng

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


II. KẾT QUẢ XÁC MINH
1. Nội dung đã xác minh phù hợp với hồ sơ: …
2. Nội dung khác với hồ sơ hoặc chưa thể xác minh: …
3. Tài liệu, thông tin kèm theo: …

	THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THAM GIA KIỂM TRA
(Ký, ghi rõ họ tên)



	ĐẠI DIỆN CƠ QUAN/TỔ CHỨC ĐƯỢC KIỂM TRA
(Ký, ghi rõ họ tên)
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BM-05-TTPTN
…/2026/TT-BKHCN
	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 20...



HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ, LỰA CHỌN
PHIẾU NHẬN XÉT ĐỀ XUẤT

Tên đề xuất: …
Cơ quan đề xuất: …
Tổ chức đầu mối dự kiến quản lý, vận hành: …
Họ và tên: …        Chức danh trong Hội đồng: …
Thành viên Hội đồng nhận xét trên cơ sở hồ sơ và kết quả giải trình; ủy viên phản biện được phân công trình bày ý kiến tại phiên họp.
I. NHẬN XÉT CHÍNH
Nhận xét ngắn gọn, nêu rõ căn cứ và nội dung cần Hội đồng tập trung xem xét; không chấm điểm tại Phiếu này.
1. Nội dung đáp ứng tốt, có căn cứ rõ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Nội dung chưa rõ hoặc cần làm rõ thêm
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Rủi ro, hạn chế cần lưu ý khi đánh giá
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Kiến nghị về kết quả đánh giá, mức độ ưu tiên hoặc nội dung cần hoàn thiện
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	
                                                                      THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG
                                                                               (Ký, ghi rõ họ tên)
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BM-06-TTPTN
…/2026/TT-BKHCN
	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ, LỰA CHỌN

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 20...




PHIẾU ĐÁNH GIÁ, CHẤM ĐIỂM ĐỀ XUẤT

Tên đề xuất: …
Cơ quan đề xuất: …
Tổ chức đầu mối dự kiến quản lý, vận hành: …
Họ và tên thành viên Hội đồng: …        Chức danh trong Hội đồng: …
Thành viên Hội đồng chấm điểm độc lập từng tiêu chí, từng cấu phần bằng số nguyên, căn cứ hồ sơ, tài liệu minh chứng, ý kiến phản biện và kết quả giải trình. Chỉ yêu cầu minh chứng có thể xác định hợp lý ở bước lựa chọn; không đánh đồng phương án dự kiến có căn cứ với nguồn vốn đã được quyết định hoặc kết quả vận hành đã phát sinh.

	STT
	Tiêu chí thành phần và nội dung xem xét
	Điểm tối đa
	Điểm cấu phần/
Tổng điểm
	Căn cứ/nhận xét chấm điểm

	I
	MỨC ĐỘ PHÙ HỢP CHIẾN LƯỢC, NHU CẦU VÀ KHOẢNG TRỐNG NĂNG LỰC
	30
	
	

	1.1
	Phù hợp trực tiếp với công nghệ chiến lược (3 điểm); phù hợp với sản phẩm công nghệ chiến lược hoặc mục tiêu cụ thể cần phục vụ (2 điểm).
	5
	
	

	1.2
	Có căn cứ về nhu cầu hoặc nhiệm vụ cần phục vụ (3 điểm); mục tiêu, kết quả cần phục vụ rõ ràng (2 điểm); thời điểm cần có năng lực có căn cứ (2 điểm).
	7
	
	

	1.3
	Ảnh hưởng của khoảng trống năng lực đối với nhiệm vụ, công nghệ hoặc sản phẩm chiến lược (2 điểm); mức độ phụ thuộc vào năng lực bên ngoài (2 điểm); phạm vi tổ chức, ngành, lĩnh vực hoặc vùng có nhu cầu sử dụng (2 điểm).
	6
	
	

	1.4
	Năng lực mục tiêu (2 điểm); rà soát trong phạm vi quản lý và nguồn dữ liệu có thể tiếp cận, kiểm chứng (3 điểm); phân tích phần còn thiếu (3 điểm); khả năng sử dụng, nâng cấp, kết nối, dùng chung hoặc thuê dịch vụ có căn cứ (2 điểm); giải trình sự cần thiết và hạn chế trùng lặp (2 điểm).
	12
	
	Đối chiếu nội dung thuyết minh BM-02.

	II
	NĂNG LỰC NGHIÊN CỨU, NĂNG LỰC CÔNG NGHỆ VÀ NGUỒN NHÂN LỰC
	20
	
	

	2.1
	Kinh nghiệm của tổ chức trong nghiên cứu, phát triển, thử nghiệm hoặc quản lý hạ tầng có liên quan (3 điểm); khả năng kế thừa và huy động năng lực hiện có cho đề xuất (3 điểm).
	6
	
	

	2.2
	Cơ cấu, chuyên môn và mức độ phù hợp của nhân lực nòng cốt (2 điểm); kinh nghiệm thực hành, mức độ sẵn sàng và khả năng huy động (2 điểm); khả năng phát triển và duy trì đội ngũ (2 điểm).
	6
	
	

	2.3
	Năng lực của người đứng đầu, nhân sự chủ chốt (2 điểm); năng lực của nhóm nghiên cứu, đội ngũ chuyên môn và khả năng huy động chuyên gia (2 điểm).
	4
	
	

	2.4
	Kết quả hoặc năng lực công nghệ đã được chứng minh phù hợp với chức năng đề xuất (2 điểm); minh chứng về mức độ ứng dụng, chuyển giao hoặc năng lực thay thế phù hợp đối với công nghệ mới (2 điểm).
	4
	
	

	III
	HẠ TẦNG, PHƯƠNG ÁN HÌNH THÀNH NĂNG LỰC VÀ KHẢ NĂNG KẾT NỐI, KHAI THÁC DÙNG CHUNG
	20
	
	

	3.1
	Mức độ sẵn có của cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị, hệ thống số, dữ liệu, phần mềm (2 điểm); khả năng tiếp tục khai thác, tích hợp, nâng cấp hoặc mở rộng (3 điểm).
	5
	
	

	3.2
	Mức độ phù hợp của yêu cầu chức năng, kỹ thuật và khả năng tích hợp, mở rộng (3 điểm); đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn và yêu cầu an toàn, bảo mật, dữ liệu, môi trường, chuyên ngành (2 điểm).
	5
	
	

	3.3
	Tính khả thi về kỹ thuật của lộ trình hình thành năng lực (2 điểm); mức độ nhận diện yêu cầu kỹ thuật về bảo trì, hiệu chuẩn, vật tư, phần mềm, nâng cấp, thay thế và nguy cơ gián đoạn, lạc hậu (2 điểm).
	4
	
	

	3.4
	Phạm vi năng lực dùng chung, nhóm sử dụng và điều kiện tiếp cận (2 điểm); phương án đăng ký, điều phối và ưu tiên sử dụng (2 điểm); khả năng đáp ứng và kiểm chứng theo giai đoạn hình thành năng lực (2 điểm).
	6
	
	

	IV
	NĂNG LỰC QUẢN TRỊ, HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC VÀ LIÊN KẾT
	15
	
	

	4.1
	Mô hình quản trị, phân công trách nhiệm và trách nhiệm giải trình (2 điểm); cơ chế quản lý tài sản, dữ liệu, quyền sở hữu trí tuệ và rủi ro giữa các bên (2 điểm).
	4
	
	

	4.2
	Ước tính có căn cứ nhu cầu nguồn lực để hình thành, bổ sung hoặc nâng cấp năng lực chủ yếu và vận hành trong 05 năm đầu (2 điểm); nguồn dự kiến, mức độ bảo đảm, phần thiếu hụt và biện pháp xử lý hợp lý (2 điểm).
	4
	
	

	4.3
	Vai trò và trách nhiệm của các tổ chức tham gia được xác định rõ (2 điểm); cam kết về năng lực, nguồn lực hoặc nhu cầu sử dụng có căn cứ (2 điểm).
	4
	
	

	4.4
	Khả năng tiếp cận tri thức, chuyên gia và hợp tác chuyên môn cần thiết (1 điểm); khả năng tiếp nhận, hấp thụ, đồng phát triển hoặc chuyển giao công nghệ phù hợp với yêu cầu tự chủ (2 điểm).
	3
	
	

	V
	KẾT QUẢ ĐẦU RA VÀ TÁC ĐỘNG
	15
	
	

	5.1
	Có số liệu hiện trạng hoặc căn cứ xác định điểm xuất phát, mục tiêu, mốc thời gian, đơn vị đo và nguồn xác minh (2 điểm); hệ thống chỉ tiêu rõ, khả thi và có thể kiểm chứng (2 điểm).
	4
	
	

	5.2
	Kết quả trực tiếp dự kiến tạo ra hoặc phục vụ phù hợp với chức năng của đề xuất (2 điểm); mức độ phục vụ nhiệm vụ, công nghệ hoặc sản phẩm công nghệ chiến lược (2 điểm).
	4
	
	

	5.3
	Chỉ tiêu về mức độ hoặc công suất khai thác và phạm vi người sử dụng phù hợp loại hình (2 điểm); chỉ tiêu về thời gian tiếp cận hoặc thời gian đáp ứng khi có thể đo lường (2 điểm).
	4
	
	

	5.4
	Tác động trực tiếp đối với phát triển nhân lực, hệ sinh thái hoặc năng lực doanh nghiệp/ngành/vùng (1 điểm); tác động kinh tế - xã hội hoặc lợi ích công cộng có căn cứ, phù hợp tính chất đề xuất (2 điểm).
	3
	
	

	
	Tổng
	100
	
	


Hướng dẫn tiêu chí 1.4: xác định năng lực mục tiêu (2 điểm); rà soát năng lực hiện có trong phạm vi quản lý và nguồn thông tin hợp pháp có thể tiếp cận, kiểm chứng (3 điểm); phân tích mức độ đáp ứng và phần còn thiếu (3 điểm); xem xét khả năng sử dụng, nâng cấp, kết nối, dùng chung hoặc thuê dịch vụ (2 điểm); giải trình sự cần thiết và hạn chế trùng lặp (2 điểm). Không yêu cầu dữ liệu kiểm kê đầy đủ năng lực trên phạm vi toàn quốc.
Hướng dẫn tiêu chí 2.2 và 2.3: đánh giá đội ngũ hiện có và phương án huy động, phát triển nhân lực có căn cứ, xét sự phù hợp về chuyên môn, kinh nghiệm, vai trò và thời điểm sẵn sàng tham gia; không yêu cầu hoàn thành tuyển dụng tại bước lựa chọn.
Hướng dẫn tiêu chí 3.4: đánh giá phạm vi dùng chung, nhóm sử dụng, điều kiện tiếp cận, phương án điều phối và kiểm chứng kết quả. Đối với hạ tầng hình thành mới, đánh giá phương án dự kiến. Việc hạn chế tiếp cận theo quy định của pháp luật không làm mất tính chất dùng chung của hạ tầng.
Hướng dẫn tiêu chí 4.2: xem xét tính hợp lý của nguồn lực dự kiến hình thành hoặc nâng cấp năng lực ban đầu và nhu cầu duy trì hoạt động trong 05 năm đầu; nguồn dự kiến, mức độ bảo đảm và phương án xử lý phần thiếu hụt. Không coi nguồn dự kiến huy động là nguồn đã được bảo đảm; không bắt buộc có quyết định bố trí kinh phí tại bước lựa chọn và không cho điểm chỉ dựa vào tổng giá trị huy động hoặc tỷ lệ vốn ngoài ngân sách.
Hướng dẫn tiêu chí 4.1: đánh giá mô hình quản trị, đầu mối chịu trách nhiệm và phương án vận hành; không yêu cầu hoàn thành thủ tục thành lập, giao quản lý tại bước lựa chọn.
Hướng dẫn tiêu chí 4.3: đối với đề xuất do một tổ chức thực hiện, đánh giá năng lực và trách nhiệm của tổ chức đó; không yêu cầu có tổ chức khác tham gia.
Hướng dẫn tiêu chí 5.1: đánh giá mục tiêu, mốc thời gian và các chỉ tiêu đầu ra có thể kiểm chứng phù hợp chức năng, giai đoạn hình thành năng lực; không yêu cầu mọi loại hình sử dụng cùng một loại chỉ tiêu.
Ghi chú theo loại hình: Đối với phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, chú trọng năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ lõi, phát triển nhóm nghiên cứu, chia sẻ thiết bị, dữ liệu và hợp tác chuyên môn; đối với trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm, chú trọng năng lực thử nghiệm, chất lượng dịch vụ, thời gian đáp ứng và phạm vi người sử dụng. Các tiêu chí được chấm phù hợp chức năng chủ đạo của loại hình; không sử dụng trạng thái “không áp dụng” để bỏ điểm.
ĐIỀU KIỆN XÁC ĐỊNH ĐỀ XUẤT ĐẠT YÊU CẦU THEO ĐIỂM C KHOẢN 2 ĐIỀU 11
1. Mức điểm tối thiểu của từng nhóm tiêu chí (điểm trung bình Hội đồng): Nhóm I 18/30 điểm; Nhóm II 10/20 điểm; Nhóm III 10/20 điểm; Nhóm IV 7,5/15 điểm; Nhóm V 7,5/15 điểm.
2. Mức điểm tối thiểu của các tiêu chí thành phần: tiêu chí 1.4 đạt 7,5/12 điểm; tiêu chí 3.4 đạt 3,6/6 điểm; tiêu chí 4.2 đạt 2,4/4 điểm.
3. Đề xuất được xác định đạt yêu cầu khi đáp ứng đầy đủ điều kiện về hồ sơ, tổng điểm trung bình từ 70/100 điểm trở lên và tất cả các mức điểm tối thiểu nêu trên. Việc đối chiếu ngưỡng thực hiện trên điểm trung bình của các Phiếu hợp lệ trước khi làm tròn.
Tổng điểm: ……/100
Ghi chú (nếu có): …
	
	……, ngày … tháng … năm …
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG
(Ký, ghi rõ họ tên)
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BM-07-TTPTN
…/2026/TT-BKHCN
	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 20...



HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ, LỰA CHỌN
BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU VÀ TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ

Tên đề xuất: …
Tổng số thành viên Hội đồng: …; số thành viên có quyền đánh giá đề xuất: …; số thành viên tham dự: …
Số phiếu phát ra: …; số phiếu thu về: ….
Số phiếu hợp lệ: …; số phiếu không hợp lệ: ….
Trường hợp Hội đồng có trên 11 thành viên, bổ sung dòng tương ứng trong các bảng tổng hợp điểm.

	STT
	Thành viên
	I/30
	II/20
	III/20
	IV/15
	V/15
	Tổng/100

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TB
	
	
	
	
	
	


Bảng tổng hợp điểm các tiêu chí có ngưỡng độc lập (điểm từng thành viên theo Phiếu BM-06; có thể bổ sung dòng):
	STT
	Thành viên
	1.4 /12
	3.4 /6
	4.2 /4

	1
	…
	…
	…
	…

	2
	…
	…
	…
	…

	3
	…
	…
	…
	…

	4
	…
	…
	…
	…

	5
	…
	…
	…
	…

	6
	…
	…
	…
	…

	7
	…
	…
	…
	…

	8
	…
	…
	…
	…

	9
	…
	…
	…
	…

	10
	…
	…
	…
	…

	11
	…
	…
	…
	…

	Trung bình
	…
	…
	…
	…



Đối chiếu mức điểm tối thiểu tại BM-06-TTPTN bằng tổng điểm của các Phiếu hợp lệ chia cho số Phiếu hợp lệ, trước khi làm tròn. Điểm trung bình ghi trong bảng được làm tròn đến một chữ số thập phân.
- Số Phiếu hợp lệ đạt tối thiểu hai phần ba tổng số thành viên Hội đồng, gồm Phiếu của người chủ trì và 02 ủy viên phản biện được phân công: □ Có  □ Không
- Tiêu chí 1.4: tổng điểm các Phiếu hợp lệ …; số Phiếu hợp lệ …; đạt ngưỡng tối thiểu theo BM-06-TTPTN: □ Có  □ Không
- Tiêu chí 3.4: tổng điểm các Phiếu hợp lệ …; số Phiếu hợp lệ …; đạt ngưỡng tối thiểu theo BM-06-TTPTN: □ Có  □ Không
- Tiêu chí 4.2: tổng điểm các Phiếu hợp lệ …; số Phiếu hợp lệ …; đạt ngưỡng tối thiểu theo BM-06-TTPTN: □ Có  □ Không
- Điểm cao nhất: …; điểm thấp nhất: …; chênh lệch: … điểm. Trường hợp chênh lệch từ 30 điểm trở lên: □ Đã thảo luận theo khoản 7 Điều 11 □ Không thuộc trường hợp phải thảo luận.
- Tổng điểm trung bình từ 70 điểm trở lên: □ Có  □ Không
- Nhóm I đạt mức tối thiểu theo BM-06-TTPTN: □ Có  □ Không
- Nhóm II đạt mức tối thiểu theo BM-06-TTPTN: □ Có  □ Không
- Nhóm III đạt mức tối thiểu theo BM-06-TTPTN: □ Có  □ Không
- Nhóm IV đạt mức tối thiểu theo BM-06-TTPTN: □ Có  □ Không
- Nhóm V đạt mức tối thiểu theo BM-06-TTPTN: □ Có  □ Không
Kết quả về tiêu chí: □ ĐẠT  □ KHÔNG ĐẠT
Phiếu không hợp lệ và lý do (nếu có): …

	THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU
(Ký, ghi rõ họ tên)
	THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU
(Ký, ghi rõ họ tên)
	TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU
(Ký, ghi rõ họ tên)
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BM-08-TTPTN
…/2026/TT-BKHCN
	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ, LỰA CHỌN

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 20...



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG

I. THÔNG TIN CHUNG
1. Tên đề xuất/nhóm đề xuất: …
2. Quyết định thành lập Hội đồng số … ngày …
3. Thời gian, địa điểm/phương thức họp: …
4. Tổng số thành viên Hội đồng: …; số tham dự: …; số đủ điều kiện chấm điểm đối với từng đề xuất: …
5. Thành viên không tham gia đánh giá đối với đề xuất do xung đột lợi ích và biện pháp xử lý (nếu có): …
6. Đại biểu tham dự: …
II. DIỄN BIẾN VÀ NỘI DUNG HỌP
1. Báo cáo của đơn vị đầu mối về kết quả rà soát hồ sơ và thông tin có liên quan.
2. Nội dung trình bày, giải trình của cơ quan đề xuất và tổ chức đầu mối dự kiến quản lý, vận hành.
3. Ý kiến của ủy viên phản biện được phân công và thành viên Hội đồng.
4. Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả theo BM-07-TTPTN.
5. Nội dung thảo luận về chênh lệch điểm lớn và việc giữ nguyên/điều chỉnh điểm của thành viên, nếu có: …
III. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ CỦA HỘI ĐỒNG
1. Kết quả theo Điều 11 Thông tư này và các ngưỡng điểm tại BM-06-TTPTN: □ Đạt  □ Không đạt.
2. Nội dung cần hoàn thiện, làm rõ (nếu có): …
3. Kiến nghị mức độ/thứ tự ưu tiên trong phạm vi các đề xuất có thể so sánh, thời điểm cần có năng lực và căn cứ: …
4. Loại hình được sử dụng để đánh giá: … Trường hợp khác với hồ sơ ban đầu, nêu căn cứ và việc đánh giá lại nội dung bị ảnh hưởng (nếu có): …
5. Nội dung biểu quyết và kết quả biểu quyết (nếu có): …
6. Ý kiến khác/ý kiến bảo lưu: …
Biên bản được Hội đồng thông qua tại phiên họp.
	ỦY VIÊN KIÊM THƯ KÝ KHOA HỌC
(Ký, ghi rõ họ tên)



	CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG/PHÓ CHỦ TỊCH ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)





PHỤ LỤC KÈM THEO BIÊN BẢN 
(nếu Hội đồng đánh giá nhiều đề xuất; số thành viên được quyền đánh giá và số Phiếu hợp lệ xác định riêng theo từng đề xuất tại BM-07-TTPTN)

	STT
	Tên đề xuất
	Tổng điểm
	Kết quả về tiêu chí
	Mức độ/thứ tự ưu tiên
	Nội dung cần hoàn thiện

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



BM-09-TTPTN…/2026/TT-BKHCN
	TÊN CƠ QUAN ĐỀ XUẤT

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 20...



BẢN GIẢI TRÌNH, TIẾP THU
VÀ HOÀN THIỆN ĐỀ XUẤT

Tên đề xuất: …
Căn cứ Biên bản Hội đồng theo BM-08-TTPTN ngày … và văn bản yêu cầu hoàn thiện số … ngày …, đối với đề xuất đã được Hội đồng xác định đạt yêu cầu về tiêu chí, cơ quan đề xuất giải trình, tiếp thu và hoàn thiện những nội dung được yêu cầu như sau:
	STT
	Ý kiến/kết luận của Hội đồng
	Nội dung tiếp thu, hoàn thiện

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



Hồ sơ kèm theo gồm Thuyết minh BM-02-TTPTN đã hoàn thiện và tài liệu làm rõ nội dung đã được Hội đồng xem xét theo yêu cầu.
	TỔ CHỨC ĐẦU MỐI HOẶC TỔ CHỨC ĐƯỢC GIAO CHUẨN BỊ ĐỀ XUẤT
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, ghi rõ họ tên)



	CƠ QUAN ĐỀ XUẤT
(Ký, ghi rõ họ tên)
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BM-10-TTPTN
…/2026/TT-BKHCN
	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ


Số: …/BKHCN-…
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 20...



THÔNG BÁO
Kết quả đánh giá, lựa chọn đề xuất
Kính gửi: …………………………………………………..
Căn cứ Thông tư số …/2026/TT-BKHCN ngày … tháng … năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ;
Căn cứ kết quả đánh giá chuyên môn, việc lựa chọn đề xuất để trình Thủ tướng Chính phủ và Quyết định phê duyệt Danh mục (nếu có) tương ứng với thời điểm thông báo;
Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo kết quả đối với đề xuất như sau:
1. Tên đề xuất: …
2. Cơ quan đề xuất: …
3. Tổ chức đầu mối dự kiến quản lý, vận hành: …
4. Kết quả đánh giá về tiêu chí: □ Đạt yêu cầu  □ Không đạt yêu cầu.
5. Kết quả lựa chọn hoặc tình trạng xử lý (nếu có): □ Đạt yêu cầu nhưng chưa được lựa chọn trình trong đợt. □ Đã trình nhưng không có trong Danh mục được phê duyệt. □ Đã được phê duyệt trong Danh mục. □ Trường hợp khác theo ý kiến cấp có thẩm quyền: …
6. Tổng điểm và điểm từng nhóm tiêu chí; điểm tiêu chí 1.4, 3.4 và 4.2: …
7. Lý do/nội dung chính cần lưu ý: …
8. Nội dung cần tiếp tục hoàn thiện, cập nhật (nếu có): …
Việc kế thừa hồ sơ, dữ liệu và kết quả xác minh còn giá trị được thực hiện theo khoản 3 Điều 21 Thông tư này.
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CN.



	ĐẠI DIỆN
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
(Ký, ghi rõ họ tên)







  Phụ lục   CÁC BIỂU MẪU   (Ban hành kèm theo Thông tư số …/2026/TT - BKHCN ngày … tháng … năm 2026   của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)     1. Biểu mẫu BM - 01 - TTPTN: Văn bản đề xuất.   2. Biểu mẫu BM - 02 - TTPTN: Thuyết minh đề xuất phát triển trung tâm  nghiên cứu, thử nghiệm quốc gia, phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia tập trung  cho công nghệ chiến lược.   3. Biểu mẫu BM - 03 - TTPTN: Phiếu rà soát hồ sơ đề xuất.   4. Biểu mẫu BM - 04 - TTPTN: Biên bản kiểm tra, xác minh.   5. Biểu mẫu BM - 05 - TTPTN: Phiếu nhận xét đề xuất.   6. Biểu mẫu BM - 06 - TTPTN: Phiếu đánh giá, chấm điểm đề xuất.   7. Biểu mẫu BM - 07 - TTPTN: Biên bản kiểm phiếu, tổng hợp kết quả đánh  giá.   8. Biểu mẫu BM - 08 - TTPTN: Biên bản họp Hội đồng đánh giá, lựa chọn.   9. Biểu mẫu BM - 09 - TTPTN: Bản giải trình, tiếp thu và hoàn thiện đề xuất.   10. Biểu mẫu BM - 10 - TTPTN: Thông báo kết quả đánh giá, lựa chọn đề  xuất.    

